
TT Lớp Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

51
Hàn K36G 

(Gia Bình)

MH 05 (Tin học): 5 giờ - T/Quang
MH 06 (Ngoại ngữ): 5 giờ - 

C/Ninh
Học văn hoá Thứ 7: Nghỉ

MH 05 (Tin học): 5 giờ - T/Quang
Thi KT MH 06 (Ngoại ngữ):  - 

C/Ninh
Học văn hoá

Thứ 7: MĐ 21 (Trang bị điện 1): 

8 giờ - T/Dũng

MĐ 21 (Hàn TIG cơ bản): 6 giờ - 

T/Sơn

MĐ 21 (Hàn TIG cơ bản): 6 giờ - 

T/Sơn
Học văn hoá

Thứ 7: Nghỉ

MĐ 21 (Hàn TIG cơ bản): 6 giờ - 

T/Sơn

MĐ 21 (Hàn TIG cơ bản): 6 giờ - 

T/Sơn
Học văn hoá

Thứ 7: MH 06 (Tiếng anh): 5 giờ 

- C/Ninh

MĐ 15 (Chế tạo phôi hàn): 6 giờ - 

T/Hoàng

MĐ 15 (Chế tạo phôi hàn): 6 giờ - 

T/Hoàng
Học văn hoá Thứ 7: Nghỉ

MĐ 15 (Chế tạo phôi hàn): 6 giờ - 

T/Hoàng

MĐ 15 (Chế tạo phôi hàn): 6 giờ - 

T/Hoàng
Học văn hoá

Thứ 7: MH 03 (GDTC): 5 giờ - 

T/Hà

Thứ 6: Nghỉ Thứ 7: Nghỉ

MĐ 18 (Pha chế đồ uống):  KTKT 

(4) - C/H.Nga

Thứ 7: MH 06 (Ngoại ngữ): 5 

giờ - C/Nhài

Chủ nhật: MĐ 19 (Nghiệp vụ 

nhà hàng): 8 giờ - C/P.Nga

MĐ 12 (Xây dựng thực đơn): 6 giờ - 

C/H.Nga

MH 13 (Hạch toán định mức): 5 giờ - 

C/T.Phương

MĐ 12 (Xây dựng thực đơn): 6 giờ - 

C/H.Nga
MH 03 (GDTC): 5 giờ - T/Đức Nghỉ lễ 30/4, 01/05

Nghỉ lễ 30/4, 01/05
MH 13 (Hạch toán định mức): 5 giờ - 

C/T.Phương

MĐ 12 (Xây dựng thực đơn): 6 giờ - 

C/H.Nga
MH 03 (GDTC): 5 giờ - T/Đức

MH 13 (Hạch toán định mức): 5 giờ - 

 C/T.Phương

Nơi nhận:

        - Ban giám hiệu;

        - Phòng, Khoa.

Nghỉ

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quang Khuê

58
Kỹ thuật chế biến món ăn 

K37Y1,Y2

(Yên Phong - Chiều)

Học văn hóa

Học văn hóa

59
Kỹ thuật chế biến món ăn K38T

(Tiên Du - Chiều)

57

 

Điện công nghiệp K36L2 (Lương 

Tài)
Học văn hoá

55
Hàn K38G

 (Gia Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá

56

 

Điện công nghiệp K36L1 (Lương 

Tài)
Học văn hóa 

53
Điện công nghiệp K37G1, K37G2

 (Gia Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá

54
Hàn K37G1, K37G2

 (Gia Bình)

Học văn hoá

Học văn hoá

Số: 19/TKB - CĐCN  Thực hiện từ ngày 26/04/2021 - 09/05/2021

Các lớp học tại TTGDNN

MĐ 33 (Thực tập sản xuất)

52 Điện công nghiệp K36G (Gia Bình) Thực tập tốt nghiệp, Chấm báo cáo TTTN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
THỜI KHOÁ BIỂU 

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH Năm học 2020 - 2021


